
UBND HUYỆN YÊN THÀNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         PHÒNG GD&ĐT                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số       /PGD&ĐT-BC                                Yên Thành, ngày      tháng 02 năm 2025 
 

BÁO CÁO 

 Thực hiện Thông tư 09 

(Kèm theo Công văn số 184/SGD&ĐT-QLCL ngày 05 tháng 02 năm 2025) 

 

TT 

 
Đơn vị 

Cổng thông tin điện tử Công khai theo TT 09 Ghi chú 

Địa chỉ (nếu 

chưa có ghi 

chưa) 

Hợp 

đồng/giấy 

phép 

đăng ký 

Đầy đủ 
Chưa đầy đủ (ghi rõ nội dung nào 

chưa thực hiện) 

 

1 
TH&THCS Bắc 

Thành 

Chưa có Chưa có Đầy đủ  
 

2 THCS Bạch Liêu Chưa có   Đầy đủ   

3 THCS Bảo Thành Chưa có  đầy đủ   

4 THCS Công Thành Chưa  Đầy đủ   

5 THCS Đại Minh Chưa  Đầy đủ   

6 THCS Đô Thành Chưa có  đầy đủ   

7 
THCS Đồng 
Thành 

Chưa  Đầy đủ   

8 THCS Đức Thành 
Chưa có   Đầy đủ 

  

9 
TH&THCS Hậu 

Thành 
Chưa có  Đầy đủ   

10 
THCS Hồ Tông 

Thốc 
Chưa không Đầy đủ   

11 
THCS Hoàng Tá 

Thốn 
Chưa có  Đầy đủ   

12 
TH&THCS Hợp 
Thành 

chưa có   Đầy đủ   

13 
THCS Hùng 

Thành 
chưa  đầy đủ   

14 
PTCS Khánh 

Thành 
Chưa không 

Mới 

công 

khai 
bằng 

bản 

cứng, 

chưa 

công 
khai 

trên 

trang 

web 

theo quy 
định 

  

15 THCS Lăng Thành chưa  Đầy đủ  
 

16 
THCS Lê Doãn 

Nhã 
chưa  Đầy đủ   

17 
THCS Nguyễn Bá 

Du 
Chưa chưa Đầy đủ   

18 THCS Mã Thành 
thcsmathanh

.edu.vn 

01/12/202

4 
đầy đủ   

19 THCS Mỹ Thành Chưa  Đầy đủ   

20 THCS Nam Thành Chưa có  Đầy đủ   



21 THCS Nhân Thành Chưa  Đầy đủ   

22 
THCS Phan Đăng 
Lưu 

chưa chưa Đầy đủ   

23 THCS Phú Hồng chưa  đầy đủ   

24 THCS Phúc Thành Chưa có  Đầy đủ   

25 
THCS Quang 

Thành 

Chưa có  Đầy đủ  
 

26 THCS Tân Thành Chưa  Đầy đủ   

27 THCS Tây Thành Chưa  Đầy đủ   

28 
THCS Thịnh 

Thành 

Thcsthinhth

anh.gdyenth

anh.edu.vn 

10/2/2025 Đầy đủ   

29 
TH&THCS Trung 

Thành 
chưa  đầy đủ   

30 THCS Văn Thành Chưa  Đầy đủ   

31 THCS Viên Thành Chưa có  Đầy đủ   

32 THCS Vĩnh Thành Chưa có 

Đang làm 

thủ tục 

hợp đồng 
với công 

ty làm 

trang 

wepsite 

Đầy đủ   

33 THCS Xuân Thành chưa  Đầy đủ   

34 TH Bảo Thành 
chưa 

 
không Đầy đủ   

35 TH Công Thành 1 chưa  Đầy đủ   

36 TH Công Thành 2 chưa  Đầy đủ   

37 TH Đại Thành chưa chưa Đầy đủ   

38 TH Đô Thành 1 chưa  Đầy đủ   

39 TH Đô Thành 2 chưa  Đầy đủ   

40 TH Đồng Thành Chưa  Đầy đủ   

41 TH Đức Thành chưa  Đầy đủ   

42 TH Hồ Tông Thốc Chưa Chưa Đầy đủ   

43 TH Hoa Thành Chưa có  Đầy đủ   

44 TH Hồng Thành chưa có  đầy đủ   

45 TH Hùng Thành chưa  Đầy đủ   

46 TH Kim Thành chưa  Đầy đủ   

47 TH Lăng Thành chưa có  đầy đủ 
  

48 TH Liên Thành chưa  Đầy đủ   

49 TH Long Thành chưa  Đầy đủ   

50 TH Lý Thành Chưa Chưa Đầy đủ   

51 TH Mã Thành chưa  Đầy đủ   



52 TH Tô Bá Ngọc Chưa  Đầy đủ   

53 TH Mỹ Thành chưa  đầy đủ   

54 TH Nam Thành Chưa  đầy đủ   

55 TH Nhân Thành 

Chưa 

 

 

 
 

 

Chưa 
Đầy đủ 

 
  

56 TH Phú Thành 
Thphuthanh.
gdyenthanh.

edu.vn 

Số 58 
ngày 

10/2/2025 

Đầy đủ   

57 TH Phúc Thành chưa  đầy đủ   

58 TH Quang Thành 

Chưa có  Đầy đủ  

 

59 
TH Văn Thành Chưa có  Đầy đủ   

60 TH Tân Thành 
 Chưa  

 
 Đầy đủ   

61 TH Tăng Thành Chưa  Đầy đủ   

62 TH Tây Thành Chưa   Đầy đủ   

63 TH Thị Trấn Chưa Không 

Có đầy 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định 

  

64 TH Thịnh Thành chưa  đầy đủ   

65 TH Tiến Thành chưa  đầy đủ   

66 TH Trần Can Chưa  Đầy đủ   

67 TH Viên Thành Chưa  Đầy đủ   

68 TH Vĩnh Thành Chưa  Đầy đủ   

69 TH Xuân Thành Chưa có  Đầy đủ   

70 MN Bắc Thành Chưa có  Đầy đủ   

71 MN Bảo Thành Chưa   Đầy đủ   

72 MN Công Thành chưa  đầy đủ   

73 MN Đại Thành 
 

Chưa có 

 -Đầy đủ 

 

 
 

74 MN Đô Thành 
Chưa Chưa Đầy đủ   

 

75 MN Đồng Thành chưa  đầy đủ   

76 MN Đức Thành chưa  Đầy đủ   

77 MN Hậu Thành chưa  Đầy đủ   

78 MN Hoa Thành chưa  đầy đủ   



79 MN Hồng Thành chưa  đầy đủ   

80 MN Hợp Thành Chưa  Đầy đủ   

81 MN Hùng Thành chưa chưa Đầy đủ   

82 MN Khánh Thành 

Địa chỉ 
website: 

mnkhanhtha

nh.gdyentha

nh.edu.vn  

Hợp đồng 
số 57 

ngày 

10/2/2025 

Đầy đủ  

 

83 MN Kim Thành chưa  đầy đủ   

84 MN Lăng Thành Chưa có  Đầy đủ   

85 MN Liên Thành Chưa có  Đầy đủ   

86 MN Long Thành Chưa có không Đầy đủ   

87 MN Lý Thành Chưa có không Đầy đủ   

88 MN Mã Thành 
Chưa  Chưa  Đầy đủ   

89 MN Minh Thành chưa  Đầy đủ   

90 MN Mỹ Thành chưa  đầy đủ   

91 MN Nam Thành chưa chưa Đầy đủ   

92 MN Nhân Thành chưa chưa Đầy đủ   

93 MN Phú Thành chưa  Đầy đủ   

94 MN Phúc Thành chưa  Đầy đủ   

95 MN Quang Thành Chưa có Chưa  Đầy đủ   

96 MN Sơn Thành Chưa Không Đầy đủ   

97 MN Tân Thành Chưa Chưa đầy đủ   

98 MN Tăng Thành chưa  đầy đủ   

99 MN Tây Thành chưa  Đầy đủ   

100 MN Thị Trấn chưa  đầy đủ   

101 MN Thịnh Thành chưa  Đầy đủ   

102 MN Thọ Thành chưa chưa Đầy đủ   

103 MN Tiến Thành chưa  đầy đủ   

104 MN Trung Thành Chưa có  Đầy đủ   

105 MN Văn Thành chưa chưa 
Đã công 
khai đầy 

đủ 

  

106 MN Viên Thành Chưa  Đầy đủ   

107 MN Vĩnh Thành 
Chưa  Đầy đủ   

108 MN Xuân Thành chưa chưa Đầy đủ   

109 
TTHTCĐ xã Bắc 

Thành 
chưa chưa Đầy đủ   

110 
TTHTCĐ xã Bảo 

Thành 
chưa chưa Đầy đủ   

111 
TTHTCĐ xã Đô 
Thành 

Chưa  Đầy đủ   

112 
TTHTCĐ xã Đồng 

Thành 
Chưa  Đầy đủ   

113 
TTHTCĐ xã Đức 

Thành 

Chưa có   Đầy đủ   

114 
TTHTCĐ xã Hậu 

Thành 

 

Chưa có 
 

Chưa 

đầy đủ 
  



115 
TTHTCĐ xã Đông 

Thành  

 

Chưa có 

 Chưa 

đầy đủ 

 
 

116 
TTHTCĐ xã Vân 

Tụ 

Vantu.yenth
anh.Nghean.

gov.vn 

Số: 
29/HDDV 

VN-

PORTAL 

Ngày 

01/01/202
5 

Thực 
hiện đầy 

đủ các 

nội 

dung 

công 
khai 

theo 

TT09 

 

 

117 
TTHTCĐ xã Kim 

Thành 
Chưa  Đầy đủ   

118 
TTHTCĐ xã Lăng 

Thành 
chưa  Đầy đủ  

 

119 
TTHTCĐ xã Liên 
Thành 

chưa chưa Đầy đủ   

120 
TTHTCĐ xã Long 

Thành 

Chưa có Chưa có Đầy đủ  
 

121 
TTHTCĐ xã Mã 

Thành 

Chưa  đầy đủ  
 

122 
TTHTCĐ xã Minh 

Thành 
Chưa  Đầy đủ   

123 
TTHTCĐ xã Mỹ 

Thành 
chưa  đầy đủ   

124 
TTHTCĐ xã Nam 

Thành 
chưa chưa Đầy đủ   

125 
TTHTCĐ xã Phú 

Thành 
Chưa  Đầy đủ   

126 
TTHTCĐ xã Phúc 
Thành 

chưa  đầy đủ   

127 
TTHTCĐ xã 

Quang Thành 

UBND xã 

Quang 
Thành 

http:// quang 

thanh.yen 

thanh.nghe 

an.gov.vn 

 Đầy đủ 

  

128 
TTHTCĐ xã Sơn 

Thành 
chưa  Đầy đủ   

129 
TTHTCĐ xã Tân 

Thành 
chưa chưa đầy đủ   

130 
TTHTCĐ xã Tăng 
Thành 

Chưa  Đầy đủ   

131 
TTHTCĐ xã Tây 

Thành 
Chưa  Đầy đủ   

132 TTHTCĐ Thị Trấn chưa chưa Đầy đủ   

133 
TTHTCĐ xã Thịnh 
Thành 

chưa  chưa   

134 
TTHTCĐ xã Thọ 

Thành 
Chưa không Đầy đủ   

135 
TTHTCĐ xã Tiến 

Thành 
chưa  đầy đủ   

136 
TTHTCĐ xã 

Trung Thành 
chưa  đầy đủ   

137 
TTHTCĐ xã Văn 
Thành 

chưa  đầy đủ   

138 
TTHTCĐ xã Viên 

Thành 
Chưa  đầy đủ   

139 
TTHTCĐ xã Vĩnh 

Thành 
chưa  đầy đủ   

140 
TTHTCĐ xã Xuân 

Thành 
Chưa  Đầy đủ   

141 
Phòng GD&ĐT 
Yên Thành 

https://gdye
nthanh.edu.v

n/cbdoan/ 

 đầy đủ   

142 

TT Ngoại ngữ - 

Tin học GOLD 
EDU 

Chưa có  Đầy đủ   

143 

TT ANH NGỮ 

QUỐC TẾ BBC 

Chưa Mã số DN 

29019513
25 

đầy đủ 

  



144 
TT Anh ngữ Kids 

Today Yên Thành 

Chưa  Đầy đủ   

145 
Trung tâm IMA 
Việt Nam-Chi 

Nhánh Yên Thành               

Chưa có  Đầy đủ   

146 

Trung tâm Anh 

ngữ ODC Yên 
Thành 

Chưa có  Đã thực 

hiện đầy 
đủ 

  

147 

Công ty TNHH 

MTV phát triển 
giáo dục N&C,  

Chưa  Đầy đủ 

  

148 

Trung tâm ngoại 

ngữ Hoàng Quân 
YT 

Chưa có  Đầy đủ 

  

149 
Trung tâm ngoại 

ngữ Besmile 
Chưa  Đầy đủ 

  

150 
Trung tâm ngoại 

ngữ EMAP 
Chưa  Đầy đủ 

  

 

 

 

           NGƯỜI LẬP        KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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